
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 29/3/2021 đến ngày 02/4/2021 

 
 

 
 

 

 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  25/2021/NĐ-CP 24/3/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động thanh tra 

Công an nhân dân 

 

2.  26/2021/NĐ-CP 25/3/2021 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Nghị 

quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 

tháng 11 năm 2020 của Quốc hội thí 

điểm một số chính sách để tháo gỡ 

vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử 

dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp 

với hoạt động lao động sản xuất, xây 

dựng kinh tế 

 

3.  32/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27 

tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về 

thí điểm tổ chức mô hình chính quyền 

đô thị tại thành phố Hà Nội 

 

4.  33/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 

16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội 

về tổ chức chính quyền đô thị tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

5.  34/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô 

thị và một số cơ chế chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng 

 

6.  35/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư 

 

7.  36/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính 

của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam 
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8.  37/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Căn cước công dân 

 

9.  38/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

 

10.  39/2021/NĐ-CP 30/3/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2009 quy định các mục 

tiêu quan trọng  về chính trị, kinh tế, 

ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn 

hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát 

nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh 

gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức có liên quan 

 

11.  40/2021/NĐ-CP 30/3/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 89/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

 

12.  41/2021/NĐ-CP 30/3/2021 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước 

 

13.  42/2021/NĐ-CP 31/3/2021 Chính phủ Quy định việc xây dựng Công an xã, 

thị trấn chính quy 

 

14.  44/2021/NĐ-CP 31/3/2021 Chính phủ Hướng dẫn thực hiện về chi phí được 

trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với khoản chi 

ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ 

chức cho các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 

 

15.  09/CT-TTg 31/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Nâng cao hiệu công tác thông tin, 

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính 

trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan 

báo chí giai đoạn 2021 - 2025 

 

16.  422/QĐ-TTg 23/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị Việt Nam 

 

17.  429/QĐ-TTg 24/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc phê duyệt Đề án 

phát triển công nghiệp sinh học ngành 

nông nghiệp đến năm 2030 

 

18.  432/QĐ-TTg 24/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra 

cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

19.  434/QĐ-TTg 24/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc phê duyệt "Kế 

hoạch quốc gia phòng, chống một số 

dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản 

nuôi, giai đoạn 2021-2030" 
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20.  438/QĐ-TTg 25/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án phát triển các đô thị 

Việt Nam ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021–2030. 

 

21.  482/QĐ-TTg 29/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có 

mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 

ngân sách địa phương trong phòng, 

chống dịch Covid-19 

Sao y số 

201/SY-

UBND 

ngày  

31/3/2021 
 

22.  495/QĐ-TTg 30/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng Y khoa Quốc gia 

 

23.  496/QĐ-TTg 30/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây 

dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng 

lưới và cơ chế phối hợp liên ngành làm 

công tác dân số và phát triển các cấp 

 

24.  510/QĐ-TTg 31/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về Ngày Thống kê Việt 

Nam 

 

25.  512/QĐ-TTg 31/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

hành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước 

về công tác nghiệm thu công trình xây 

dựng 

 

26.  538/QĐ-TTg 01/4/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt chiến lược phát triển Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

27.  15/2021/QĐ-TTg 30/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 

Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 

25 tháng 9 năm 2018 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ 

Tài chính. 

 

28.  16/2021/QĐ-TTg 30/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định về đấu giá, chuyển nhượng 

quyền sử dụng kho số viễn thông, tên 

miền internet 

 

29.  17/2021/QĐ-TTg 31/3/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với 

người lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp 

 

30.  864/QĐ-BQP 23/3/2021 Bộ Quốc 

phòng 

 

Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh 

vực động viên quân đội thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

 

31.  1299/QĐ-BNN-

KHCN 

29/3/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực Khoa học Công nghệ và Môi 

trường thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

32.  1404/QĐ-BNN-

TCTS 

2/4/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố danh sách khu neo đậu tránh 

trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt 

động năm 2021 

 

33.  1819/CT-BNN-

PCTT 

30/3/2021 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng 

hộ đê, chống lũ, bão năm 2021 
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34.  05/CT-BYT 30/3/2021 Bộ Y tế 

 

Tăng cường triển khai kế hoạch tiêm 

vắc xin COVID-19 

 

35.  1745/QĐ-BYT 30/3/2021 Bộ Y tế 

 

Ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh 

ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

36.  433/QĐ-BNV 28/3/2021 Bộ Nội vụ 

 

Ban hành Kế hoạch xây dựng, triển 

khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công 

nghệ thông tin đánh giá cải cách hành 

chính và đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030” năm 2021 

 

37.  22/2021/TT-BTC 29/3/2021 Bộ Tài 

chính 

 

Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ chế hoạt động của 

Hội đồng giám sát xổ số 

 

38.  347/QĐ-BXD 02/4/2021 Bộ Xây 

dựng 

Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng 

Mô hình thông tin công trình (BIM) 

đối với công trình dân dụng và công 

trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 

 

39.  348/QĐ-BXD 02/4/2021 Bộ Xây 

dựng 

Công bố Hướng dẫn chung áp dụng 

Mô hình thông tin công trình (BIM) 

 

40.  377/QĐ-BTTTT 26/3/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số 

 

 

41.  497/QĐ-BTP 29/3/2021 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-

CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp 

chế. 

 

42.  496/QĐ-BTP 29/3/2021 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Thong tư số 07/2020/TT-BTP 

ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 

43.  63/QĐ-TCQLĐĐ 30/3/2021 Tổng cục 

Quản lý 

đất đai 

Ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện 

nhiệm vụ kiểm tra năm 2021 của Tổng 

cục Quản lý đất đai 

 

44.  40/QĐ-

BCĐCCHC 

29/3/2021 Ban Chỉ 

đạo cải 

cách hành 

chính của 

Chính phủ 

 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

hoạt động năm 2021 của Ban chỉ đạo 

cải cách hánh chính của Chính phủ 

 

Sao y số 

196/SY-

UBND 

ngày 

31/3/2021 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 
 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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